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	BÁO CÁO

 Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng



Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Văn bản số 2636/BTP-PLDSKT ngày 27/6/2023 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 6009/UBND-NC ngày 12/7/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ. 
Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, báo cáo của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Tư pháp tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận, nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời để nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; ngày 01/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 7196/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở đó, ngày 04/5/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chương trình số 4197/CTr-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2024. Trong Chương trình đã cụ thể hóa những nội dung được đặt ra tại Kế hoạch số 7196/KH-UBND và xác định rõ hơn các hình thức, nội dung, thời gian phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp tại địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật.

Triển khai quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4418/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo liên quan để triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đạt hiệu quả như: Văn bản số 5125/UBND-NC ngày 15/8/2019 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Văn bản số 916/UBND-NC ngày 24/2/2020 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, tập huấn, xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp 
a) Công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, tập huấn

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật đối với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng lồng ghép quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

- Công tác tuyền truyền, phổ biến: Trong những năm qua, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản, thực hiện phổ biến, giáo dục Nghị định số 55/2019/NĐ-CP thông qua việc lồng ghép trong các hội nghị do Sở Tư pháp tổ chức. Quá trình thực hiện luôn chú trọng công tác triển khai và hướng dẫn triển khai đồng bộ các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật
.

Bên cạnh đó Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến có liên quan đến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, các văn bản có liên quan và các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được chú trọng. Trong đó duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. 

- Công tác tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện kịp thời bằng các hình thức trả lời đơn, thư yêu cầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp cho các tổ chức bổ trợ tư pháp nhằm phục vụ hiệu quả trong việc thực hiện các giao dịch, hợp đồng về kinh tế cũng như các yêu cầu về tư vấn pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương. 
- Công tác tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: Sở Tư pháp tham gia hoặc là đầu mối liên hệ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật nói chung và nội dung liên quan đến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP nói riêng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, luật sư, công chứng viên, tư vấn viên pháp luật của tỉnh do Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tổ chức.

b) Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp
Chú trọng đến việc xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, coi đây là một kênh thông tin để doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và thuận lợi với các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương, từ đó đưa ra định hướng trong chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời khai thác triệt để các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lâm Đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, các Sở, ngành đã lập danh mục văn bản do Trung ương và tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đang còn hiệu lực pháp luật để thường xuyên cập nhật đăng tải trên trang vbpl.vn (cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật) và cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành, thiết lập đường dẫn tìm kiếm văn bản QPPL trên trang thông tin điện tử của các Sở, ngành giúp doanh nghiệp có thể kết nối vào Cổng thông tin điện tử của các Bộ từ website của các Sở, ngành để tìm kiếm văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tra cứu văn bản QPPL, tìm hiểu các quy định, chính sách.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã xây dựng chuyên mục về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://stp.lamdong.gov.vn) để kịp thời cập nhật các văn bản có liên quan đến doanh nghiệp cũng như tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị có liên quan.

3. Các lĩnh vực và địa phương có kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP 
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, các Kế hoạch và Chương trình có liên quan, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch riêng của từng cơ quan, đơn vị mình để chủ động trong công tác triển khai. Trong đó, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã duy trì thường xuyên việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng các chuyên mục về khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp... tạo điều kiện cho doanh nghiệp tra cứu thông tin, chủ động nắm bắt những quy định, hướng dẫn của ngành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Các lĩnh vực và địa phương có kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP:
+ Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Phát hành định kỳ 04 số/năm Bản tin Khoa học công nghệ và Doanh nghiệp với các chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp, Khoa học công nghệ và đổi mới, Doanh nghiệp cần biết nhằm cung cấp những văn bản pháp luật, thông tin các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO… cho doanh nghiệp.
Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp… 
Về công tác sở hữu trí tuệ: Thực hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế...) nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp về tài sản trí tuệ.

Đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định nhằm hưởng các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hưởng các chính sách ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.
Về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) với nhiều hình thức như: Biên tập các bài viết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại gửi các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực và có hàng hóa xuất khẩu; xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như chè, khoai tây, dâu tây, hành tây...

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục tham gia dự án Nâng cao năng suất và chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; thủ tục đăng ký mã số mã vạch; thủ tục công bố hợp chuẩn, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm...

+ Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Hàng năm, Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật  trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm truyên truyền, phổ biến, giải đáp thắc mắc pháp luật, nhất là các quy định mới, trong đó có kết hợp công tác hỗ trợ pháp lý, giải đáp thắc mắc pháp luật cho các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã kịp thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở sao gửi văn bản đến các doanh nghiệp khi các văn bản trong lĩnh vực quản lý ngành có sự thay đổi, có văn bản mới hoặc tổ chức các hội nghị tập huấn về pháp luật chuyên ngành cho các tổ chức, cá nhân; Viết bài giới thiệu, tìm hiểu về quy định pháp luật chuyên ngành đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để kịp thời cung cấp những thông tin pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông đã lập chuyên mục hỏi đáp trên Trang thông tin điện tử của Sở, qua đó tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc hoặc kiến nghị giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật.

+ Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện Kế hoạch số 4418/KH-UBND ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-SVHTTDL ngày 28/6/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1050/SVHTTDL-VP ngày 16/7/2021 về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sở đã thực hiện hỗ trợ 16 viên chức hoạt dộng nghệ thuật và 281 hướng dẫn viên du lịch với tổng số tiền là 1.101.870.000 đồng (Một tỷ một trăm lẻ một triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Ngoài ra, tuyên truyền thông qua việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương (thông qua các hãng lữ hành quốc tế, truyền thông, ấn phẩm chuyên đề, hội chợ du lịch, hội nghị - hội thảo, mạng Internet,…), các chương trình văn hóa - nghệ thuật nhân dịp lãnh đạo các tỉnh, thành phố nước ngoài đến thăm và làm việc tại Lâm Đồng; công tác tuyên truyền cổ động trực quan (pano áp phích, băng rôn, cờ phướn) nhằm chủ động hội nhập quốc tế, thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch. Phối hợp với các cơ sở đào tạo về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức các lớp đào đạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch cho các tổ chức, các nhân kinh doanh du lịch; trong đó lồng ghép triển khai các nội dung cơ bản, những quy định của Nhà nước về hoạt động du lịch. 
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì và phối hợp tổ chức: 01 lớp đào tạo hướng dẫn viên tại điểm cho 79 học viên; 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng người lao động ngành du lịch cho 82 học viên; 01 lớp  tập huấn nghiệp vụ du lịch 93 học viên là lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải khách du lịch của Công ty TNHH Thành Bưởi; 02 lớp cập nhật kiến thức cho 40 hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa; 01 lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch thể thao mạo hiểm năm 2023 cho 34 học viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

+ Lĩnh vực Y tế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được lồng ghép các buổi giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn và tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành và cán bộ phòng Y tế huyện, thành phố. Sở Y tế đã tổ chức 09 lớp tập huấn về phòng, chống Covid-19 cho 2.675 cán bộ, nhân viên y tế, công nhân viên công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 02 lớp tập huấn hướng dẫn phòng, chống Covid-19 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân với 500 người tham dự; 02 lớp tập huấn phòng chống dịch Covid-19 cho 800 đối tượng hành nghề dược tư nhân; 01 lớp tập huấn phòng, chống Covid-19 cho điều dưỡng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với 175 người tham gia; 03 lớp tập huấn cho các khu công nghiệp (gồm 01 lớp tập huấn cho 200 cán bộ công nhân viên công tác tại Công ty Nhôm Lâm Đồng; 02 lớp tập huấn cho 100 lượt cán bộ công nhân viên công tác tại Khu công nghiệp Lộc Sơn - Bảo Lộc và Khu Công nghiệp Phú Hội - Đức Trọng). 02 lớp tập huấn triển khai test nhanh cho 800 lượt công nhân viên tại các doanh nghiệp tại thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Hằng năm, Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp: tối thiếu 150 lượt công chức, viên chức/năm.
+ Lĩnh vực Xây dựng: Triển khai thực hiện các hình thức phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật; trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật ngành Xây dựng qua các buổi tiếp xúc làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Hàng năm, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính và các quy định hiện hành còn vướng mắc, cần được tháo gỡ; đồng thời qua các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị các  doanh nghiệp được cập nhật các chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các thủ tục hành chính ban hành đơn giản hóa để doanh nghiệp dễ tiếp cận thực hiện.

Tổ chức xét chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và công bố thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin năng lực doanh nghiệp một cách chính xác; đồng thời, thường xuyên hướng dẫn và kiểm tra điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. 

Thực hiện cập nhật các thông tin, dữ liệu về giá vật liệu xây dựng (định kỳ hàng tháng), định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được công bố, ban hành trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Lâm Đồng tại địa chỉ: https://sxd.lamdong.gov.vn và hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng theo địa chỉ tên miền: cuckinhtexd.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
+ Lĩnh vực Giao thông vận tải: Sở đã xây dựng Kế hoạch số 108/KH-SGTVT ngày 28/02/2022 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt trong điều kiện dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Lâm Đồng.
Công khai và thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư; cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải; các quy trình, thủ tục thỏa thuận, cấp phép thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; công khai trình tự, thủ tục, điều kiện kinh doanh vận tải tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các tổ chức và cá nhân biết thực hiện; Mẫu hóa tất cả các văn bản và cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp… để tạo thuận lợi cho người dân và các nhà đầu tư, doanh nghiệp tra cứu, hướng dẫn, tư vấn thực hiện cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tạo các nhóm Zalo để trao đổi về chuyên môn và chia sẻ các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở, các văn bản mới của Trung ương, địa phương trong các mặt công tác: quy hoạch, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý vận tải, phương tiện và người lái; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản, ... nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các đơn vị trong ngành giao thông vận tải kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong giai đoạn 2019-2023, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp được Sở triển khai thực hiện lồng ghép trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp, chủ yếu là đề án liên kết chuỗi giá trị kết nối sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của chủ trì liên kết là các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nhóm hộ sản xuất. Phần lớn các doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó hỗ trợ một phần chi phí cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, máy móc, công nghệ, thiết bị và thông qua doanh nghiệp hỗ trợ cho nông dân tham gia liên kết về giống cây trồng, vật tư thực hiện các mô hình sản xuất,… Từ 2019-2023, Sở đã và đang hỗ trợ thực hiện 32 chuỗi liên kết cấp tỉnh với tổng nguồn vốn là 153.805 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 55.805 triệu đồng, đối ứng 97.999 triệu đồng. Kết quả thực hiện và giải ngân đến nay đạt 74.015 triệu đồng (đạt 48% Kế hoạch vốn được duyệt), trong đó ngân sách hỗ trợ 26.862 triệu đồng và đối ứng của doanh nghiệp, nông dân là 47.154 triệu đồng.

 Nội dung hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết trong thời gian qua gồm: Tư vấn xây dựng liên kết; Hỗ trợ tập huấn, đào tạo; Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông; Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, Hỗ trợ VietGAP, Hỗ trợ HACCP, Hỗ trợ GlobalGAP, hữu cơ,… Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình kỹ thuật mới, Giống, Bao bì, Nhãn mác, sản phẩm, Tem truy xuất điện tử; Hỗ trợ máy móc thiết bị, Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết.

+ Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-SLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2021 về việc ủy quyền cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thực hiện việc đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn; ban hành Kế hoạch số 20/KH – LĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do dịch Covid - 19 và các văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid - 19 như: tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất, trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid - 19…
Hàng năm, Sở đều có chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, ngưng hoạt động, giải thể; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và tổ chức Phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối cung cầu lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo.

Từ năm 2019 đến nay, Sở đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức 08 Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động và đối thoại, tọa đàm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với gần 1.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, Sở còn tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) trên Cổng dịch vụ công tỉnh và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện “Tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”  trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Năm 2023, Sở chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023; phối hợp với Cục an toàn lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật về lao động, an sinh xã hội đối với doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid – 19, những vấn đề pháp lý và các tình huống thực tiễn khi tuyển dụng, ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động hiện nay.

Năm 2022, 2023 Sở đã in 6.800 cuốn cẩm nang, 16.500 tờ gấp tuyên truyền, hướng dẫn Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, Ban QL các KCN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với Báo Lâm Đồng phát hành 02 bài tuyên truyền các điểm mới của Bộ luật Lao động trên Báo Lâm Đồng Online.
+ Tại các địa phương: Sau khi ban hành Kế hoạch, ngoài gửi Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị địa phương để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện còn gửi các doanh nghiệp trên địa bàn để biết, đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý. Phòng Tư pháp phối hợp với một số cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và một số văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp như Luật Thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, một số quy định về đăng ký kinh doanh, thành lập, phá sản doanh nghiệp, hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp... cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, thực hiện.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Tại tỉnh Lâm Đồng trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:
Thứ nhất, một số quy định tại văn bản luật liên quan đến doanh nghiệp có tính ổn định chưa cao, hay thay đổi, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. Đồng thời, khả năng tiếp cận chính sách, pháp luật của các doanh nghiệp còn chậm hoặc không quan tâm nhiều đến quy định của pháp luật nên lúng túng, thiếu sót trong quá trình áp dụng thực hiện, nhu cầu tư vấn pháp luật rất ít hoặc chỉ quan tâm làm thế nào để có thu nhập, lợi nhuận, nên có những doanh nghiệp biết có quy định của pháp luật không cho phép nhưng vẫn vi phạm dẫn đến phải bị xử lý.
Thứ hai, sự hưởng ứng, tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chưa mạnh mẽ, tích cực. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa chủ động phản ánh những vướng mắc, bất cập trong tuân thủ pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý.

Thứ ba, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được phân công cho Tổ pháp chế, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc các Sở thực hiện tùy vào lĩnh vực phụ trách, không có cán bộ chuyên trách nên tính chuyên nghiệp, phương pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao. 

Thứ tư, kinh phí cho tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế, hiện nay các Sở vẫn phải kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Do đó, công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thứ năm, đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể:

+ Trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội: Có một số chủ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình sử dụng ít lao động hoặc sử dụng lao động theo thời vụ do hiểu biết về pháp luật còn hạn chế hoặc cố tình không thực hiện đúng các chính sách pháp luật lao động như: không giao kết hợp đồng lao động với người lao động, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, chưa trang bị các thiết bị bảo hộ đối với những công việc độc hại, nguy hiểm…; bản thân người lao động cũng chưa quan tâm đến quyền lợi của mình, không có sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nên trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung tuyên truyền nhiều hơn đến các đối tượng này nhằm thực hiện tốt, hài hòa lợi ích của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

+ Trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị tư vấn (tổ chức/cá nhân) được phê duyệt để tham gia mạng lưới hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện các doanh nghiệp tự liên hệ thuê tư vấn từ các tỉnh và Trung ương để xây dựng liên kết, điều này làm hạn chế cơ hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án của các doanh nghiệp.

+ Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Một số doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia các hội nghị phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, mã số mã vạch, sở hữu trí tuệ... nên vẫn còn doanh nghiệp vi phạm các quy định này.
+ Trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hoạt động trợ giúp, hỗ trợ pháp lý chưa hiệu quả một phần còn vì doanh nghiệp chưa có thói quen áp dụng pháp luật để phòng, chống rủi ro trong kinh doanh; chưa chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Thậm chí, có tư tưởng quyền lợi thì hiểu, thì biết rõ nhưng nghĩa vụ, trách nhiệm, hoặc đã bị vi phạm thì không hiểu, không biết …
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh tế cũng như nắm rõ các quy định của pháp luật phải có sự chung tay của các cơ quan nhà nước. Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, địa phương xin đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đến Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan, cụ thể như sau:
1. Các Bộ, ngành liên quan có các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là tại các địa phương để nâng cao nhận thức của các cơ quan có liên quan về vai trò và ý nghĩa của các Kế hoạch, Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Tư pháp cần phối hợp để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ và kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự tham gia của các Bộ, ngành khác để có cách nhìn bao quát, toàn diện nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
Tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên ngành cho doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kết hợp, lồng ghép các hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
2. Các Bộ, cơ quan Trung ương hiện có mạng lưới tư vấn viên tham gia hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cung cấp các dịch vụ tư vấn với chi phí hợp lý; đào tạo mở rộng nguồn nhân lực cho các công tác viên tham gia đội ngũ tư vấn tại tỉnh để thuận tiện cho việc hỗ trợ doanh nghiệp tại tỉnh.

3. Tiếp tục đa dạng hóa các phương thức, hình thức cung cấp thông tin như: báo, đài truyền thanh, truyền hình, cổng (trang) thông tin điện tử, mạng xã hội; cung cấp bản tin định kỳ, chuyên đề theo nhu cầu của doanh nghiệp để các thông tin về hỗ trợ pháp lý được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận một cách đầy đủ, nhanh chóng nhất.
4. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho báo cáo viên, hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các địa phương liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

5. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng ngành, lĩnh vực đặc biệt là về thủ tục hành chính cần ổn định thời gian dài, tránh thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến việc cập nhật, nghiên cứu, áp dụng thực hiện đối với các doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước của ngành.
6.  Nghiên cứu ban hành cơ chế thu hút sự tham gia của các luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật tham gia hỗ trợ thường xuyên công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

7. Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, tận dụng tối đa thế mạnh của truyền thông cơ sở, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội vào công tác tuyên truyền.
8. Về cung cấp thông tin pháp luật: Cần đổi mới, tăng cường cập nhật việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; tăng cường chuyên mục cảnh báo rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên cập nhật, đăng tải một số bản án, quyết định của Tòa án; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo.

9. Tăng cường công tác tổ chức tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo cụm hoặc khu vực, kịp thời nhân rộng các kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả để phổ biến rộng rãi cho các địa phương trong cả nước học tập và rút kinh nghiệm. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính báo cáo Bộ Tư pháp./.
	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c);
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, XDKTVB.
	       KT. GIÁM ĐỐC
        PHÓ GIÁM ĐỐC

         Vũ Văn Thúc



� Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020”.


Tham gia phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu nội dung Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan cho hơn 500 công nhân tại Công ty rau Đà Lạt - Nhật Bản và công ty Du lịch Đồi Mộng Mơ. Kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các hội nghị như: 07 Hội nghị tập huấn Bộ Luật Hình sự; Luật Phòng, Chống mua bán người và các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm có tổ chức cho hơn 600 đại biểu là thành viên Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 12 hội nghị phổ biến pháp luật về dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình và lâm nghiệp cho gần 1.200 đại biểu là cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; 06 hội nghị tập huấn về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 500 đại biểu là cán bộ, công chức tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát tiên và Thành phố Bảo Lộc; 9 hội nghị phổ biến Luật Hòa giải, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho gần 1.000 hòa giải viên trên địa bàn các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Di Linh, Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc; Kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các hội nghị như: 04 hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 320 đại biểu (cấp phát hơn 320 tài liệu tập huấn) là cán bộ, công chức tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 13 hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tác hại rượu bia và Nghị Định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phại vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với sự tham gia của gần 1.300 (cấp phát gần 2.600 sách Luật và Nghị định) đại biểu là đoàn viên, thanh niên và nhân dân ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện, thành phố; 02 Hội nghị phổ biến Luật Phòng, Chống mua bán người; Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan cho khoảng 100 đại biểu là nhân dân trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng; 02 Hội nghị phổ biến Luật Phòng, Chống mua bán người và các văn bản pháp luật có liên quan cho khoảng 170 người trên địa bàn huyện Lâm Hà và Đam Rông; 04 Hội nghị phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người cho khoảng 460 đại biểu là Hội viên Hội phụ nữ thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Đam Rông, Lạc Dương và TP Bảo Lộc.
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